
CTCP Đầu tư Thương mại SMC

31/03/2024

Ngày

Thay đổi
1 tháng 3 tháng 6 tháng

12.3% 15.5% 0.8%

11,900 VNĐ

Sàn giao dịch HSX

Khoảng giá 52 tuần 9,060 - 14,800

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 876

Số lượng CPLH (CP) 73,606,837

KLGD BQ 20 phiên (CP) 1,529,775

Sở hữu nước ngoài 20.2%

Beta 1.20 

EPS -9,738

P/E -1.2
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(Nguồn: fireant.vn)
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Cơ cấu cổ đông

Hanwa Co. LTD.,

Nguyễn Thị Ngọc Loan (Chủ tịch 

HĐQT)

Nguyễn Ngọc Anh

Nguyễn Hữu Kinh Luân (Thành 

viên HĐQT)

Nguyễn Cẩm Hà

Khác

(Nguồn: fireant.vn)
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Tỷ suất lợi nhuận

SMC VNINDEX

DT thuần

2023

13,702
tỷ VNĐ

YoY: ▼9,480| -40.9%

LN trước thuế

2023

-913
tỷ VNĐ

YoY: ▼322| -54.5%

LN sau thuế

2023

-925
tỷ VNĐ

YoY: ▼273| -42.0%

ROE

2023

-70.2%

+/- YoY: ▼ 42.3%

DT thuần

Q1/24

2,229
tỷ VNĐ

QoQ: ▼983| -30.6%

YoY: ▼1,658| -42.6%

LN trước thuế

Q1/24

180
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 509| 155%

YoY: ▲ 157| 664%

LN sau thuế

Q1/24

179
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 512| 154%

YoY: ▲ 158| 758%

ROA

2023

-12.2%

+/- YoY: ▼ 5.5%
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Kết quả kinh doanh

Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế

Tăng trưởng DTT (YoY) Tỷ suất LN ròng

(Nguồn: fireant.vn)
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EBIT - Lợi nhuận sau thuế

EBIT Lợi nhuận sau thuế

Tỷ suất lãi EBIT Tỷ suất LN ròng

(Nguồn: fireant.vn)
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Tăng trưởng lợi nhuận

Tăng trưởng LN thuần (YoY) Tăng trưởng EBIT (YoY)

Tăng trưởng LN sau thuế (YoY)

(Nguồn: fireant.vn)
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Cơ cấu lợi nhuận

LN thuần từ HĐKD LN từ HĐTC Lợi nhuận khác

(Nguồn: fireant.vn)
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Cơ cấu chi phí

Chi phí lãi vay Chi phí BH&QLDN Chi phí khác

(Nguồn: fireant.vn)
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Lưu chuyển tiền

Lưu chuyển tiền từ HĐKD Lưu chuyển tiền từ HĐĐT

Lưu chuyển tiền từ HĐTC Lưu chuyển tiền thuần

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

2/3   



CTCP Đầu tư Thương mại SMC

11.1% 11.5%

-9.1%

3.2%

-2.9%

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

2019 2020 2021 2022 2023

Dòng tiền thuần trên Nợ ngắn hạn

Lưu chuyển tiền thuần Dòng tiền thuần/Nợ ngắn hạn

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

7
.3

3
.9

2
.9

-1
.2 -0

.9

0
.5 0
.7 1
.1

0
.4 0

.9

0
.0

0
.1 0
.1

0
.0

0
.1

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2019 2020 2021 2022 2023

Nhóm chỉ số định giá

P/E P/B P/S

(Nguồn: fireant.vn)
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Tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất LN gộp Tỷ suất LN thuần Tỷ suất lãi EBIT

(Nguồn: fireant.vn)

-29.8%

-56.8%
-62.0%

-69.4%

-52.7%

-14.2%

-33.9% -35.2% -34.1%

-27.2%

0.2%
-4.3%

-2.0%
-4.6%

2.6%

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24

Tỷ suất sinh lợi

ROE (TTM) ROCE (TTM) ROA (TTM)

(Nguồn: fireant.vn)
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Chỉ số thanh khoản

Tỷ số thanh toán tiền mặt Tỷ số thanh toán nhanh

Tỷ số thanh toán hiện hành

(Nguồn: fireant.vn)
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Vòng quay tài sản

Vòng quay TSCĐ Vòng quay Tổng TS Vòng quay VCSH

(Nguồn: fireant.vn)
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